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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK NÔNG 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN 

NGUYỄN CHÍ THANH 

 

 

 

KỲ THI OLYMPIC 23/3 CẤP TỈNH  

LẦN THỨ VI NĂM 2019 

MÔN THI: SINH HỌC 11 

Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) 

(Đề thi gồm 05 câu trong 02 trang) 

 

CÂU I: (4 điểm) 

1. Khi chiếu ánh sáng qua lăng kính vào một sợi tảo dài trong dung dịch có các vi khuẩn hiếu 

khí, quan sát dưới kính hiển vi ta thấy: vi khuẩn tập trung ở hai đầu của sợi tảo. Hãy giải thích hiện 

tượng này. 

2. Nhận định sau đây đúng hay sai? Giải thích? 

a. Điểm bù ánh sáng và điểm bù CO2 của thực vật C4 đều cao nên chúng có năng suất sinh 

học cao? 

b. Trong quá trình bảo quản nông sản, thực phẩm cần phải khống chế sao cho cường độ hô 

hấp luôn ở mức tối thiểu? 

c. Ở rễ, việc kiểm soát dòng nước và khoáng từ ngoài vào trong mạch gỗ là do chênh lệch áp 

suất thẩm thấu?  

d. Đất chua cây sẽ khó hấp thụ nước và muối khoáng? 

3. Giải thích vì sao người ta có thể chọn ba phương pháp: Xác định điểm bù CO2, giải phẫu 

lá và nhu cầu nước để phân biệt cây C3 với cây C4. Trình bày cách tiến hành ba phương pháp trên?  

4.a. Trong tế bào bao bó mạch của thực vật C4 chỉ có PSI (không có PSII). Điều đó có ý nghĩa 

gì đối với thực vật C4 ? 

b. Sự khác nhau giữa hiện tượng ứ giọt ở thực vật thân thảo 1 lá mầm và 2 lá mầm. 

CÂU II: (4 điểm) 

1. Chức năng của ống khí ở sâu bọ (Chân khớp) và ống khí ở phổi chim giống nhau hay khác 

nhau? Giải thích. 

2. Giải thích khi chạy nhanh tới đích, vận động viên không được dừng lại đột ngột mà phải 

vận động chậm dần trước khi ngừng hẳn? 

3. Dựa vào hiểu biết về cơ chế điều hoà hô hấp, hãy trả lời các câu hỏi dưới đây: 

a. Một người sức khoẻ bình thường, sau khi chủ động thở nhanh và sâu một lúc người này lặn 

được lâu hơn, tại sao?  

b. Người này lặn được lâu hơn sau khi thở nhanh và sâu có thể gây ra nguy cơ xấu nào đối 

với cơ thể? 

4. Một người phụ nữ tiến hành liệu pháp ăn kiêng rất chặt chẽ bằng cách ăn ít, do vậy trọng 

lượng cơ thể sút giảm rất nghiêm trọng tới 85% so với người bình thường cùng tuổi và giới, đồng 

thời có biểu hiện chán ăn, nôn mửa liên tục, hạ kali máu.  

a. Nồng độ leptin và NPY máu của cô ta thay đổi như thế nào?  

b. Cô ta được nhập viện và đo huyết áp là 80/50, nhịp tim 90 nhịp/phút. Nồng độ hormone 

aldosterone, renin và kali máu thay đổi như thế nào?  

CÂU III: (4 điểm) 

1. Biểu đồ hình bên phản ánh các quang chu kì: A, B, C và D. Một cây ngày dài sẽ ra hoa hay 

không ra hoa nếu được đặt vào mỗi quang chu kì trên? Giải thích? 

Chú thích * R: ánh sáng đỏ. 

                * FR: ánh sáng đỏ xa. 
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2. Người ta tiến hành thí nghiệm như sau: 

- Cây mầm 1: chiếu sáng một chiều lên bao lá mầm (diệp tiêu). 

- Cây mầm 2: cắt bỏ đỉnh ngọn, rồi chiếu sáng một chiều. 

- Cây mầm 3 : che tối phần bao lá mầm, chiếu sáng một chiều. 

Hãy cho biết kết quả thu được và giải thích. 

3.a. Hoa hướng dương nở vào ban ngày và ngọn cây mang hoa hướng về phía mặt trời. Nêu 

những điểm giống và khác của hai hoạt động này của cây. 

b. Thí nghiệm: Một cây khoai lang được trông trong chậu, sau 1 ngày để ngoài nắng, người 

ta chuyển cây vào trong phòng tối trong 24 giờ, sau đó bịt kín vài lá bằng giấy thiếc, rồi đem cây ra 

ánh sáng trong 4 giờ. Sau đó ngắt lấy 2 lá bị bịt và 2 lá không bịt để phân tích hàm lượng tinh bột 

trong lá. Thí nghiệm này nhằm chứng minh điều gì? Tiến hành thí nghiệm như thế nào để cho kết 

quả tốt chính xác nhất? (Coi như các hóa chất và thiết bị trong phòng thí nghiệm đầy đủ).   

CÂU IV: (4 điểm) 

1. Tại sao xung thần kinh được dẫn truyền trong cung phản xạ chỉ theo một chiều? 

2. Hệ thần kinh của động vật đa bào có chiều hướng tiến hóa như thế nào? Sự tiến hóa này 

mang lại cho động vật những lợi ích gì? 

3. a. Khi cơ thể người lâm vào tình trạng căng thẳng, sợ hãi hoặc tức giận thì loại hormone 

nào được tiết ra nhanh nhất? Hoocmon đó ảnh hưởng đến thành phần máu và huyết áp như thế nào? 

b. Chất trung gian hóa học có vai trò như thế nào trong lan truyền xung động thần kinh qua 

xináp? Tại sao atropin lại có khả năng làm giảm đau ở người? 

4. Giá trị điện thế nghỉ thay đổi như thế nào trong các trường hợp sau? Giải thích? 

a. Uống thuốc làm tăng tính thấm của màng đối với  ion Cl-? 

b. Tế bào giảm tính thấm đối với ion K+? 

c. Kênh Na+ hỏng làm cổng Na+ luôn mở? 

d. Bơm Na – K hoạt động yếu? 

CÂU V: (4 điểm) 

1. Cho lai giữa 2 dòng chuột thuần chủng lông xám và lông đen thu được F1 đều là chuột lông 

đen. Cho F1 giao phối ngẫu nhiên với nhau được F2 với 56,25% chuột lông đen, 6,25% chuột lông 

xám, còn lại là chuột lông nâu. 

a. Hãy cho biết màu lông chuột di truyền theo quy luật nào? Viết sơ đồ lai minh họa. 

b. Cho tất cả chuột lông nâu F2 ngẫu phối với nhau thu được F3, lấy ngẫu nhiên 2 con chuột 

F3. Tính xác suất thu được một chuột lông nâu. 

2. Ở một loài thực vật, cho lai giữa một cặp bố mẹ thuần chủng cây cao, hoa vàng và cây thấp, 

hoa đỏ thu được F1 gồm 100% cây cao, hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 gồm 40,5% cây 

cao, hoa đỏ; 34,5% cây thấp, hoa đỏ; 15,75% cây cao, hoa vàng; 9,25% cây thấp, hoa vàng. 

a. Biện luận để xác định công thức lai của F1. 

b. Trong phép lai trên, tỉ lệ cây thấp, hoa đỏ thuần chủng ở F2 là bao nhiêu %? 

Biết mọi diễn biến của tế bào sinh hạt phấn và sinh noãn như nhau. 

3. Ở một loài động vật, cho P thuần chủng chân cao, lông trắng lai với chân thấp, lông đỏ thu 

được F1 : 1♂ chân cao, lông đỏ : 1♀ chân thấp, lông đỏ. Cho F1 lai với nhau thu được F2:  

Giới đực Giới cái 

3 chân cao, lông đỏ : 3 chân cao, lông trắng:  

1 chân thấp, lông đỏ : 1 chân thấp, lông trắng. 

3 chân thấp, lông đỏ:  

1 chân cao, lông đỏ. 

a. Hãy biện luận xác định qui luật di truyền của các cặp tính trạng trên. Cho biết kiểu gen của 

P và F1. 

b. Trong số con cái chân cao, lông đỏ bắt ngẫu nhiên 3 cá thể, tính xác suất chọn được 2 cá 

thể thuần chủng và 1 cá thể dị hợp. 

 
---------------------Hết--------------------- 

 

Họ và tên thí sinh:......................................  Số báo danh:......................................................... 

Chữ ký CBCT 1:........................................  Chữ ký CBCT 2:.................................................... 

 


